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KẾ HOẠCH  

Dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2025  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 20/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2025; Công văn số 143/TTTN-HT ngày 24/3/2025 của Cục Quản lý và Phát 

triển thị trường trong nước về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2025,  

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Đảm bảo dự trữ và cung ứng hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm để đáp ứng 

kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân trong trường hợp xảy ra thiên tai, nhất 

là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, vật liệu xây 

dựng,… tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đặc biệt là ở những khu 

vực vùng sâu, vùng xa, thường xuyên bị chia cắt, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, 

cân đối cung cầu, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh nguồn hàng, tăng 

lượng dự trữ đảm bảo chất lượng, số lượng, ổn định giá bán, tổ chức cung ứng 

kịp thời tại các điểm bán hàng phục vụ nhu cầu của người dân, vùng bị chia cắt.  

2. Yêu cầu 

- Thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại 

chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. 

- Công tác dự trữ, phương án điều tiết, cung ứng kịp thời cho các khu vực 

thường bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai… cần có sự phối hợp đồng bộ, kịp 

thời giữa các sở, ngành, các cơ quan liên quan; đặc biệt vai trò chủ động phối 

hợp, xây dựng phương án, kế hoạch, điều tiết kịp thời của UBND các huyện, thị 

xã, thành phố. 

 - Khi thị trường có biến động hoặc xảy ra thiên tai, bão lụt, phải kịp thời điều 

tiết hàng hóa, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ.  

II. Nội dung thực hiện 

1. Tình hình cung ứng và hệ thống phân phối các hàng hóa thiết yếu 

trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay, tình hình cung ứng, lưu thông hàng hóa trên thị trường diễn ra 

bình thường, ổn định và thông suốt; thị trường chuyển biến theo hướng tích cực, 

lành mạnh; hàng hóa dồi dào, đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, có 

xuất xứ rõ ràng; không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, sốt giá, gây bất ổn 

cho thị trường.  
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Hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh được thiết lập với 

nhiều kênh phân phối đa dạng và phong phú bằng nhiều hình thức, phương thức 

khác nhau (hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống các cửa hàng bán 

lẻ, thương nhân bán buôn, các cơ sở, sản xuất, kinh doanh…), đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng của thị trường, nhu cầu sử dụng của Nhân dân khi có thiên tai xảy ra.  

Riêng đặc khu Lý Sơn nguồn cung cấp, vận chuyển hàng hóa chủ yếu phụ 

thuộc vào các tàu vận tải hàng hóa, nếu trong điều kiện thời tiết bình thường thì 

khả năng vận chuyển có thể đáp ứng được số lượng hàng hóa, nếu thời tiết bất 

lợi (biển động) kéo dài thì khả năng nguồn hàng sẽ khan hiếm dễ dẫn đến tình 

trạng sốt hàng, tăng giá quá mức ảnh hưởng đến nhu cầu đời sống sinh hoạt của 

người dân. Hầu hết các xã miền núi và xã ven biển không có kho chứa hàng hóa 

chuyên dụng; hàng hóa chủ yếu được tích trữ tại các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản 

xuất, kinh doanh và người dân. 

2.  Phương án dự trữ hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm để đáp ứng kịp 

thời phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong trường hợp xảy ra thiên tai 

2.1 Nhóm hàng hóa thiết yếu dự trữ phục vụ phòng, chống thiên tai năm 

2025  

Căn cứ mức độ ảnh hưởng và tình hình của thiên tai lụt bão, nhu cầu tiêu 

dùng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân bao gồm: 

lương thực, thực phẩm (gạo, mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, các 

mặt hàng lương thực, thực phẩm khác...); nhiên liệu (xăng, Dầu diezen, dầu 

hỏa), vật liệu xây dựng (tôn lợp, tấm lợp, đinh vít, dây thép), hàng hóa khác…, 

cụ thể: 

- Mặt hàng lương thực, thực phẩm: Mỳ ăn liền 114.534 thùng, lương khô 

24.920 thùng, gạo 5.589 tấn, nước uống đóng chai 78.615 thùng và 3.532 tấn các 

mặt hàng thiết yếu khác. 

- Nhiên liệu: Xăng 2.688.631 lít, dầu 12.369.440 diezen lít, dầu hỏa 30.400 

lít. 

- Vật liệu xây dựng: Tôn 57.920 tấm/m2, tấm lợp bằng vật liệu khác 

25.857 tấm/m2, đinh vít  209 tấn, dây thép 210 tấn. 

- Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền): Trị giá 105.361 triệu đồng.  

(Chi tiết theo bảng Danh mục dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai 

năm 2025 đính kèm). 

 2.2. Các đơn vị tham gia cung ứng hàng hóa 

- Mặt hàng lương thực (gạo), lương khô, thực phẩm khác: Hệ thống các 

siêu thị: Công ty TNHH MTV TM Sài Gòn – Quảng Ngãi (Siêu thị Co.opMart); 

Công ty CP dịch vụ tổng hợp Vincommerce Chi nhánh Quảng Ngãi (Siêu thị 

VinMart Quảng Ngãi và hệ thống các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi VinMart+); 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị An Lạc (Siêu thị GO! Quảng 

Ngãi), CN Liên hiệp HTX TM TP. HCM (Co.opmart Kon Tum),... 

- Các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 



3 

 

 

- Một số nhà phân phối, đại lý, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực 

phẩm, kinh doanh vật liệu xây dựng, cửa hàng xăng dầu,... đóng tại các xã, 

phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. 

- Nhiên liệu, ngoài các cửa hàng, kho thuộc các cửa hàng xăng dầu phục 

vụ, khi có sự cố xảy ra sẽ điều chuyển từ kho của Công ty TNHH MTV Xăng 

dầu Quảng Ngãi; kho của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí PVOil 

miền Trung tại Quảng Ngãi; Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu Vạn 

Lợi; Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nam 

Phúc – Quảng Ngãi,  Công ty Cổ phần Xăng dầu Thương mại Sông Trà và các 

cửa hàng xăng dầu khác tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. 

- Nước uống đóng chai, ngoài dự trữ của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy và 

một số cơ sở sản xuất nước đóng chai khác tại các xã, phường, đặc khu trên địa 

bàn tỉnh vẫn duy trì sản xuất thường xuyên, với số lượng lớn, đảm bảo ổn định 

nguồn hàng phục vụ Nhân dân khi có sự cố xảy ra dài ngày.   

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã 

xây dựng phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm của từng 

địa phương, trong đó có kế hoạch dự trữ và cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu 

trong trường hợp xảy ra thiên tai của từng địa phương. 

3. Phương án vận chuyển và phân phối hàng hóa 

- Khi xảy ra thiên tai, bão lũ gây chia cắt cục bộ, UBND các xã, phường, 

đặc khu trên địa bàn tỉnh căn cứ Kế hoạch/phương án đã xây dựng, chủ động 

điều tiết hàng hóa đến những nơi bị chia cắt; huy động nhân lực, vật lực, phương 

tiện tại chỗ tham gia phân phối hàng hóa vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng, 

chống thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng điều tiết, cung ứng hàng hóa, 

nhu yếu phẩm thiết yếu của địa phương cấp huyện, kịp thời thông báo đến Sở 

Công Thương để kịp huy động, điều tiết, cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường. 

- Sở Công Thương thường xuyên theo dõi sát tình hình thị trường, diễn 

biến thiên tai, bão lũ; trực tiếp làm việc với các đơn vị tham gia cung ứng hàng 

hóa, đảm bảo nguồn hàng cung ứng, kịp thời tham gia điều tiết, cung ứng hàng 

hóa đến các các địa phương bị thiên tai, bão lũ (khi vượt quá khả năng điều tiết 

cung ứng của địa phương tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh), bình ổn 

thị trường; Chỉ đạo Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, chống các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ găm hàng, tăng 

giá bất hợp lý và thu lợi bất chính; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật. 

- Riêng đặc khu Lý Sơn, cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết để chủ động 

dự trữ hàng hóa vào những ngày biển động với số lượng hàng hóa thiết yếu đảm 

bảo cung ứng tối thiểu 07 ngày nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân dân 

trong điều kiện thời tiết xấu. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương 

1.1. Phòng Quản lý thương mại 
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- Là đơn vị thường trực, tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện 

công tác cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và bình ổn thị 

trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo kế hoạch đã đề ra. 

- Theo dõi, nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa nhằm phục vụ 

nhân dân trong trường hợp xảy ra thiên tai. 

- Tham mưu chỉ đạo các doanh nghiệp và hệ thống phân phối xây dựng kế 

hoạch dự trữ hàng hóa, đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân địa phương. 

- Phối hợp với các xã, phường, đặc khu để nắm bắt tình hình cung cầu, 

hàng hóa cũng như diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, từ đó kịp thời triển khai 

các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân. 

1.2. Văn phòng Sở 

Phối hợp với phòng Quản lý Thương mại tham mưu, làm việc cùng Sở 

Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bố trí kinh phí thực hiện kế 

hoạch và các khoản chi phí liên quan khác (nếu có). 

1.3. Chi cục Quản lý thị trường 

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

thương mại; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, 

găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính; nhất là giai đoạn trước, trong và 

sau khi thiên tai xảy ra.  

1.4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện Kế 

hoạch; bố trí cán bộ hỗ trợ phòng Quản lý thương mại tham gia khi có hoạt động 

điều phối, cung ứng hàng hóa khẩn theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.  

2. Các doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa và bình ổn thị 

trường cần chủ động xây dựng và thực hiện các kế hoạch sau 

Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ: Xây dựng kế 

hoạch kinh doanh, cung ứng và dự trữ hàng hóa phù hợp, kể cả trong trường hợp 

doanh nghiệp hoặc địa điểm kinh doanh phải đóng cửa theo yêu cầu của các cơ 

quan chức năng do ảnh hưởng của thiên tai. 

Đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa liên tục, không để xảy ra tình 

trạng khan hàng, thiếu hàng hoặc tăng giá trái pháp luật tại các điểm bán. Tăng 

cường các kênh bán hàng trực tuyến như Hotline, Zalo, Facebook để phục vụ 

người dân, đảm bảo tiếp cận dễ dàng và thuận tiện. 

Về công tác dự trữ và cung ứng hàng hóa: Tăng cường dự trữ hàng hóa 

thiết yếu, chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu trong trường hợp xảy 

ra thiên tai, bão lũ. Chủ động chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo chất lượng, đủ số 

lượng để thực hiện việc điều chuyển đến các địa điểm cần thiết khi có yêu cầu từ 

Sở Công Thương. Không lợi dụng tình hình thiên tai, lụt bão để tăng giá hoặc 

trục lợi. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống thiên tai, lụt bão tại cơ sở 

sản xuất, kinh doanh để đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động. 
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3. Đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn 

3.1. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương trong việc kiểm tra, 

giám sát tình hình giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp cùng 

Sở Công Thương kịp thời đề xuất và triển khai các biện pháp bình ổn giá khi thị 

trường xảy ra tình trạng sốt giá hoặc biến động lớn.  

Ngoài ra, Sở phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh về các 

khoản chi phí liên quan đến việc điều động, vận chuyển hàng hóa đến các khu 

vực bị cô lập, chia cắt do thiên tai hoặc các sự cố bất khả kháng, đảm bảo cung 

cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân. 

3.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Theo dõi tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh và thời tiết để đánh giá 

khả năng cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm cho thị trường. Đồng thời, 

đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra đúng quy hoạch và theo các khuyến cáo của 

các bộ ngành, kịp thời đưa ra chỉ đạo và khuyến cáo về việc sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ.  

Ngoài ra, Sở khuyến khích các cơ sở sản xuất thực hiện sơ chế, chế biến, 

bảo quản và dự trữ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch 

bệnh hiệu quả; phối hợp với Sở Công Thương đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng 

nông sản có sản lượng lớn, đã vào vụ thu hoạch, góp phần thúc đẩy tiêu thụ và 

ổn định thị trường nông nghiệp. 

3.3. Sở Xây dựng, Công an tỉnh 

Phối hợp, hỗ trợ công tác vận chuyển hàng hóa, điều phối hàng về các 

vùng bị chia cắt, cô lập nhằm đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời, phục vụ 

tốt đời sống của người dân trong khu vực bị cô lập, chia cắt do thiên tai. 

3.4. Sở Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền 

hình Quảng Ngãi tăng cường đưa tin, tuyên truyền về tình hình hàng hóa, giá cả, 

các chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước. Đồng 

thời, thông tin về các điểm bán hàng bình ổn, thực phẩm an toàn và hệ thống bán 

hàng trực tuyến tại địa phương nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân, 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định thị trường hàng hóa. 

3.5.  UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn 

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa, 

vật tư, nhu yếu phẩm để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân trong 

trường hợp xảy ra thiên tai, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực 

phẩm, nước uống, vật liệu xây dựng..... Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhu cầu 

thực tế và kinh nghiệm của địa phương để xác định số lượng, chủng loại hàng 

dự trữ; phương thức dự trữ, phương án vận chuyển và phân phối hàng hóa khi có 

nhu cầu, nêu rõ phương án điều tiết, cung ứng kịp thời cho các khu vực thường 

bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai..., trong đó lưu ý các nội dung sau: 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động cho người dân 
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về công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa lũ.  

- Có phương án dự lường tổ chức điểm bán hàng lưu động tại các địa 

điểm thuận tiện cho người dân ở những vùng bị chia cắt, cô lập trên địa bàn các 

xã, phường, đặc khu Lý Sơn. 

- Thành lập các Tổ, Tiểu ban hậu cần,... với nhiệm vụ giao nhận và phân 

phối hàng hóa cho người dân tại khu vực bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng thiên 

tai lụt bão, đảm bảo cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cần 

thiết cho người dân. 

 - Thường xuyên theo dõi tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn, đặc 

biệt tại các khu vực bị chia cắt do ảnh hưởng lụt, bão. Trường hợp thiếu hàng, 

vượt quá khả năng điều tiết hàng của địa phương, UBND các xã, phường, đặc 

khu Lý Sơn kịp thời thông tin, báo cáo Sở Công Thương để có phương án điều 

tiết hàng hóa, ổn định thị trường.  

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ và các lực lượng chức năng thường xuyên 

kiểm tra, nhắc nhở việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra, 

giám sát thị trường hàng hóa trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực giá, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy 

nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan; kịp thời thông báo về Sở 

Công Thương khi xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. 

4. Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 1022/KH-SCT ngày 29/4/2025 

của Sở Công Thương Quảng Ngãi (cũ) và Kế hoạch số 42/KH-SCT ngày 15 

/4/2025 của Sở Công Thương Kon Tum (cũ). 

Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường, 

đặc khu Lý Sơn và các đơn vị tham gia cung ứng hàng hóa phối hợp triển khai 

thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, các đơn vị 

phản hồi về Sở Công Thương để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời và báo cáo Bộ 

Công Thương, UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:            
- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục Quản lý & Phát triển TTTN (báo cáo);     

- BCH PCTT và TKCN tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; 

- Công an tỉnh; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi; 

- UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn; 

- DN tham gia KH cung ứng hàng hóa;   

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Chi cục thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM.                                                                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Quốc Hùng 

 



DANH MỤC  

DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SCT ngày       /8/2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT 

Tên doanh 

nghiệp/Địa chỉ dự 

trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Khác 

Hàng 

hóa khác  

(quy đổi 

ra tiền) 

Thời 

gian dự 

trữ 

(Từ… 

đến…) 

Ghi 

chú 
Mỳ  

ăn liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

(khác) 

Xăng 
Dầu 

diezen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm lợp 

bằng vật 

liệu khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng 

/lít) 

Số 

lượng 

(tấn/ 

thùng) 

Số lượng 

(lít/m3) 

Số lượng 

(lít/m3) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấm/m
2) 

Số lượng 

(tấm/ 

m2) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số lượng 

(tấn) 
Kg (cái) 

Số lượng 

(triệu 

đồng) 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)  

1 
UBND phường Trương 

Quang Trọng 
1.060 68 29 540 2 1.450 1.250 1.220 800 500 0,4 0,2  350 

  

2 
UBND Phường 

Nghĩa Lộ 
2.600 1.500 700 6.160 73 8.000 5.000 2.400 5.000 1.800 50 60  500 

  

3 UBND xã Sơn Hạ 1.050 990 8 430 11,3 1.150 550 300 300 250 0,85 1,3 0 550   

4 UBND xã Sơn Kỳ 993 519 21,4 527  2.075 730 550 2.690 1.950 0,434 0,68  6.551   

5 UBND xã Trà Giang 550 0 12 650 2 1350 600 0 1100 800 5 0  55   

6 
UBND xã Sơn Tây 

Hạ 
750 430 14 335 6.94 930 350 150 230 72 0,65 0,65 0 860 

 
 

7 UBND xã Tư Nghĩa 500 500 50 1000 1000 1000 300 200 2000 1500 0,2 0,2 
  

200 
 

 

8 UBND xã Sơn Linh 600 450 50 600 1200 1500 1000 500 2000 1500 0,2 0,2   300   

9 UBND xã Thiện Tín 500  360  14  600  10  4.000  4.000  1.000  950  350  0,8  1  0  2.300   

10 UBND xã Trà Bồng 700 0 82 710 6 3.000 2.000 500 1.900 900 7 4 0 760   

11 UBND xã Cà Đam 360 0 24,5 166 3,3 1.000 1.500 200 200 80 0,2 0,1 0 207   

12 UBND xã An Phú 7.720 4.340 27 6.650 4 3.400 3.800 1850 1700 800 31,1 61,8 0 310   

13 UBND xã Ba Dinh 360 200 3 50 5 150 100 50 250 350 20 30 150    

14 UBND xã Ba Động 250 20 4,5 50 5 30.000 6.000 4.000 150 125 0,8 0,65 70    

15 UBND xã Mộ Đức 600 325 4 825 7 6.000 3.000 2.500 3.500 2.000 0,8 0,7 0 3.250   

16 
UBND xã Khánh 

Cường 
1.230 299 1,98 463 2,87 215.000 175.000 0 670 300 0,65 0,4 11.785 1.230  
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17 
UBND xã Bình 

Chương 
200 100 3 100 2 200 200 200 500 500 0,2 0,2   100 

  

18 
UBND xã Trường 

Giang 
200  5 150    500      220   

19 UBND xã Sơn Hà 1.360 542 25,1 1.240 12,1 3.901,1 550 300 2.440 2.640 0,36 0,33 310 306   

20 UBND xã Ba Vinh 80  3.500 70  100 100 100 100  0,2 0,2 0 85.265   

21 
UBND Đặc khu Lý 

Sơn 
14.080 6.650 231   40.000 65.000 1.800 21.000 8.500 4,5 5,5     

22 UBND xã Ba Gia 500  10 300    1.000         

23 
UBND xã Nghĩa 

Hành 
300 52 10 200 25          

  

24 UBND xã Vệ Giang 1.000 121 24 874 3 400 200 180 900 500 1 40  500   

25 UBND xã Sơn Tây 639 100 34 146 7,5 880 150 100 400 170 0,55 0,27 0 995   

26 UBND xã Minh Long 462 220 10 945 3,1 620 350 305 200 270 0,65 0,65     

27 
UBND Phường Trà 

Câu 
340   10 170    900      230,9 

  

28 

UBND xã Đăk Pxi 

(một số dầu ăn, nước 

mắm, muối, cá khô, 

màn, chăn,…) 

205  22 300  410  410       

  

29 

UBND xã Dục Nông 

(một số Đèn pin, nến, 

pin dự phòng; Áo 

phao, phao tròn,…) 

100 30 2 287  200 300 100 1.200        

30 

UBND xã Rờ Kơi (một 

số nước mắm, muối, 

bột ngọt,…) 

600 1.320  250  300 300 300        

 

31 
UBND xã Đăk Tờ 

Kan 
202 0 4.81 82 155 15..000..930 10.000.000 0 500 0 82 0,19 0 34,1 

 
 

32 UBND xã Đăk Rve 299 24 0,715 405 2,85 45.000 15.000 0 120 0 0,3 0,7 0 87   

33 

UBND xã Đăk Hà 

(một số dầu ăn, nước 

mắm, muối, cá khô, 

màn, chăn,…) 

820  88 1.200  1.640  1.640       

  

34 

UBND xã Tu Mơ 

Rông (một số lúa, 

dầu ăn, nước mắm, 

muối, cá khô, bột 

568  26,9 100  1.800 1.800  1.000      
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ngọt,…) 

35 

UBND xã Ngọc Linh 

(một số dầu ăn, nước 

mắm, muối, cá khô, 

áo mưa, bạt che 

mưa,…) 

100   1000  100 

         

 

36 

UBND xã Đăk Pék 

(một số dầu ăn, nước 

mắm, muối, cá khô, 

áo mưa, bạt che 

mưa,…) 

900  60 5.000  3.500 3.500 100 800      

  

37 

UBND xã Đăk Môn 

(một số dầu ăn, nước 

mắm, muối, cá khô, 

áo mưa, bạt che mưa, 

đèn pin,…) 

900  20 5.000  50.000 50.000 30 500      

  

38 

UBND xã Đăk Sao 

(một số dầu ăn, nước 

mắm, muối, bọt ngọt, 

dầu thắp sáng, nhà 

bạt,…) 

455  30 910  3.640 3.640  1.820      

  

39 

UBND xã Đăk Rơ 

Wa (vật liệu xây 

dựng,…) 

203  4,1 24.360  300 100 6.000       

  

40 

UBND phường Kon 

Tum (một số dầu ăn, 

nước mắm, muối, bột 

ngọt, sữa, gas,…) 

42.458  147 10.230  1.065 1.290 15       

  

41 

UBND xã Đăk Tô 

(muối, đường, mắm, 

dầu ăn, rau, củ các 

loại,áo ấm, áo mưa, 

đèn pin, áo phao, sữa 

tươi, sữa đặc,...) 

740  160 540    500       
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42 

UBND xã Kon Đào 

(một số dầu ăn, nước 

mắm, muối, cá khô, 

áo mưa, bột ngọt, bạt 

che mưa,…) 

  7 800  800 800  3.000      

  

43 

UBND xã Măng Bút 

(áo mưa, đèn pin, 

trwungs gà (vịt), bột 

giặt, sữa tươi, thịt 

hộp,…) 

3.000 150 50 200 200 3.000 20.000 500      300 

  

44 

UBND xã Sa Thầy (kèm 

theo 141/UBND-KT 

ngày 30/7/2025) 
              

  

45 

UBND xã Ia Tơi (kèm 

theo KH  08/KH-

UBND ngày 

25/7/2025) 

              

  

46 

CN Liên hiệp HTX 

TM TP. HCM  

Co.opmart Kon Tum 

2.000  20 300 200          

  

47 Winmart Quảng Ngãi 10.000 5.000 10 2.000             

48 

Công ty TNHH MTV 

Sài Gòn – Quảng 

Ngãi (Siêu thị 

Co.opmart) 

5.500 300 25 1.000 550          

  

49 

Công ty TNHH MTV 

Sài Gòn – Quảng 

Ngãi (Siêu thị 

Co.opmart Đức Phổ) 

1.000 10 5 100 20          

  

50 

Công ty Trách nhiệm 

Hữu Hạn Thương 

mại và Dịch vụ Siêu 

thị An Lạc (Siêu thị 

GO! Quảng Ngãi) 

5.500 300 4 600 20 

  

       

  

51 

Công ty TNHH 

Thương mại Vận tải 

Xăng dầu Vạn Lợi 

     

1.250.000  1.000.000        

  

52 Chi nhánh Công ty      1.000.000 1.000.000          
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Cổ phần Xăng dầu 

dầu khí PVOil miền 

Trung tại Quảng Ngãi 

53 CN Xăng dầu Kon Tum      770 980          

 Tổng cộng 114.534 24.920 5.589 78.615 3.532 2.688.631 12.369.440 30.400 57.920 25.857 209 210 12.315 105.361 0 0 
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